
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. CẦN THƠ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG

THỜI KHÓA BIỂU DẠY CHUYÊN HÈ 2018
(Thực hiện từ ngày 02/7/2018 đến ngày 12/8/2018 )

Quy định thời gian học:
- Buổi sáng, từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút
- Nghỉ giải lao 30 phút, từ 8 giờ 45 phút đến 9 giờ 15 phút

Môn chuyên khối 10
Toán

(P.10A1)
Tin học
(P.10A2)

Vật lý
(P.10A3)

Hóa học
(P.10A4)

Sinh học
(P.10A5)

Ngữ văn
(P.10C1)

Lịch sử
(P.10C2)

Địa lý
(P.GV2A)

Tiếng Anh
(P.10D)

Tiếng Pháp
(P.10P)

Thứ hai Cô Ngọc Cô Khiêm Thầy Cớm Lương+Hương+Linh Tuyết+Tú Thanh+Khải Lan+Hiền Phú+Hằng+Chánh Cô Sương Cô Hảo
Thứ ba Thầy Tuấn Cô Khiêm Thầy Cớm Lương+Hương+Linh Tuyết+Tú Cô N.Quỳnh Lan+Hiền Phú+Hằng+Chánh Ly+An Thầy Phủ
Thứ tư

Môn chuyên khối 11
Toán

(P.11A1)
Tin học
(P.11A2)

Vật lý
(P.11A3)

Hóa học
(P.11A4)

Sinh học
(P.11A5)

Ngữ văn
(P.11C)

Lịch sử
(P.GV4A)

Địa lý
(P.DB1)

Tiếng Anh
(P.11D)

Tiếng Pháp
(P.11P)

Thứ hai Thầy Tính Thầy Phú Cô Khánh Thầy Huy Anh+Thảo Huyền+Hồng Sa+Thủy+Lan Hạnh+Chánh+Phú+Hằng Cô Viên Cô Lan
Thứ ba Cô Ngọc Thầy Phú Cô Nhẫn Cô Phượng Anh+Tú Cô Huyền Sa+Thủy+Lan Hạnh+Chánh+Phú+Hằng Châu+Thanh Cô Diễm
Thứ tư Thầy Tuấn Thầy Phú Cô Khánh Cô Oanh Anh+Hoài+Tuyết Cô Hồng Sa+Thủy+Lan Hạnh+Chánh+Phú+Hằng Hồng+Thư Thầy Phủ

Môn chuyên khối 12
Toán

(P.12A1)
Tin học
(P.12A2)

Vật lý
(P.12A3)

Hóa học
(P.12A4)

Sinh học
(P.12A5)

Ngữ văn
(P.12C1)

Lịch sử
(P.12C2)

Địa lý
(P.DB2)

Tiếng Anh
(P.12D)

Tiếng Pháp
(P.12P)

Thứ hai Thầy Kiệt Thầy Khải Thầy Văn Cô Phượng Chi+Hoài Cô T.Quỳnh Sa+Thủy+Lan Hạnh+Chánh+Phú+Hằng Cô Nhung Thầy Phủ
Thứ ba Thầy Tâm Thầy Khải Thầy Phúc Cô Lương Tú+Thảo+Tuyết+Chi Cô Tú Sa+Thủy+Lan Hạnh+Chánh+Phú+Hằng Châu+Thanh Cô Lan
Thứ tư Thùy+Ngọc Thầy Khải Thầy Văn Thầy Huy Tú+Hoài+Tuyết+Chi Thanh+T.Quỳnh Sa+Thủy+Lan Hạnh+Chánh+Phú+Hằng Hồng+Thư Cô Diễm


